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TÓM TẮT 

Quá trình tri giác là quá trình chúng ta thực hiện các thao tác tri giác để thông hiểu các 

thông tin môi trường xung quanh chúng ta và bản thân chúng ta. Chúng tôi đã khảo sát ngữ liệu 

lấy từ hai bộ tác phẩm “Tình yêu sau chiến tranh” – “Love after war” (47 truyện) và “Những cuộc 

phiêu lưu của Sherlock Holmes” – “The adventures of Sherlock Holmes” (12 truyện). Qua khảo 

sát, nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận được động từ tri giác “thấy” c     n t ngh a tri nhận khác 

nhau và có 5 nguyên nhân lí giải cho sự đa dạng các n t ngh a tri nhận này. 

Từ khóa: ngữ nghĩa tri nhận, tái tạo ngôn ngữ, tri giác, tri nhận. 

ABSTRACT  

Cognitive semantic traits of the perception verb      in Vietnamese 

Perception is the process which we do to interpret information about the environment 

surrounding us and about ourselves. We have researched the data from two sets of works:Tình yêu 

sau chiến tranh – Love after war (4  stories) and Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes – 

The adventures of Sherlock Holmes (12 stories). Through the process of surveying and 

researching, we recorded that this perception verb can have 17 interestingcognitive semantic traits 

and there are 5 reasons to explain for the diversity of those interestingsemantic traits. 

Keywords: cognitive semantics, language reproduction, perception, cognition. 

 

1.          

1.1.       ừ                 

Nếu ch ng ta  uan s t kĩ nh m  ộng t  tri gi c thì ch ng ta c  th  d  d ng nhận thấy 

thị gi c c  vai tr  rất  uan trọng. T  thấ  vốn là một  ộng t  của cơ  uan thị giác. Tuy 

nhiên, nó lại có th   ược dùng với c c  ộng t  của tất cả c c cơ  uan tri gi c kh c. Trong 

các kết hợp   , thấ  là yếu tố tri gi c, c n c c  ộng t   ứng trước thấ  có vai trò là công 

cụ hay phương tiện tri gi c. Những  ộng t  gh p n y trong tiếng  iệt thư ng  ược r t gọn 

lại ch  c n một t  l  thấ . 
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Bảng 1. Các kết hợp của “thấy” với các động từ tri giác khác 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hơn nữa, n  c n c  th  kết hợp với các yếu tố ngôn ngữ khác trong nhiều kết cấu 

khác nhau nhằm miêu tả  ầy  ủ mọi mặt của sự vật hiện tượng bên ngoài thế giới khách 

 uan cũng như bên trong con ngư i.  

Ví dụ (VD) 1: Thấy thương  u  không? (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.35) 

Chị thấy phật lòng. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.63) 

Thứ nhất nó thấy bố n  thay  ổi tươi t nh, vui vẻ hơn. (Karlin & Hồ Anh 

Thái, 2004, tr.87) 

Tôi thấy họ nói chuyện. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.141) 

1.2.                                        n               ữ cảnh di n ngôn 

 n dụ c  th   ược  em l  sự lệch hướng ngữ nghĩa (semantic deviance  hay sự vi 

phạm hạn  ịnh chọn lọc (selection restrictions violation .  ass (      cho rằng “ n dụ tạo 

th nh sự vi phạm c c  uy t c hạn  ịnh chọn lọc trong một ngữ cảnh    cho” (p.   . Theo 

 uan  i m tri nhận, một di n  ạt ngôn ngữ  ược  em l   n dụ nếu một hay nhiều yếu tố 

trong di n  ạt    thuộc miền nguồn v  chiếu sang miền   ch n o    nhưng giữa hai miền 

c  một sự bất hợp l  m  ngư i tiếp nhận thông tin c  th  di n giải bằng một sự chuy n 

nghĩa t  miền nguồn.( ameron,     , p.     

 ột phương ph p nhận diện  n dụ hiệu  uả,   ng tin cậy phải    l   ược c c vấn  ề  

i. ranh giới giữa nghĩa  en v  nghĩa  n dụ trong  n dụ ngôn ngữ 

ii. nhận diện miền nguồn v  miền   ch trong  n dụ ngôn ngữ 

iii. ngoại suy  n dụ   niệm t   n dụ ngôn ngữ 

iv. ngoại suy  n dụ  uy ước t   n dụ   niệm.  

(Semino, 2004, p.1272) 

1.2.   Phư ng pháp   P 

N m     , nh m  raggle a      ưa ra một phương ph p nhận diện c c t   ược s  

dụng c   n dụ trong di n ngôn gọi t t l  phương ph p nhận diện  n dụ     (metaphor 

identification procedure .     l  một phương ph p  ơn giản v  hiệu  uả    nhận diện  n 

dụ gồm c c bước như sau  

 ước  .  ọc to n bộ v n bản    hi u   nghĩa kh i  u t 

 ước  .   c  ịnh c c  ơn vị t  vựng trong v n bản 

 ước  . Gồm 3 ti u bước: 

Cách thức/ P ươ g   ức 

+ 

Yếu tố tri giác 

= 

 ộng từ 

Nhìn 

Thấy 

Nhìn thấy (  thấy  

Nghe Nghe thấy (  thấy  

Ng i Ng i thấy (  thấy  

Nếm Nếm thấy (  thấy  

S  S  thấy (  thấy  
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a   ối với m i  ơn vị t  vựng,   c  ịnh   nghĩa ngữ cảnh của n . Tức l  n  th  hiện   nghĩa 

thực th ,  uan hệ hay thuộc t nh như thế n o trong cảnh huống của v n bản (nghĩa ngữ cảnh . 

 em   t cả yếu tố  ứng trước v   ứng sau  ơn vị t  vựng   . 

b   ối với m i  ơn vị t  vựng,   c  ịnh  em liệu n  c n c  nghĩa cơ bản hơn trong c c ngữ 

cảnh kh c so với ngữ cảnh    cho không. Nghĩa cơ bản l  nghĩa  

- cụ th  hơn  l  nghĩa d  hình dung, cảm nhận bằng gi c  uan hơn 

- ch  bản th n h nh  ộng 

- ch nh   c hơn (tr i với mơ hồ  

- c  bề d y lịch s  hơn. 

Nghĩa cơ bản không nhất thiết l  nghĩa thư ng  uyên nhất của  ơn vị t  vựng. 

c  Nếu  ơn vị t  vựng    c  nghĩa cơ bản hơn trong ngữ cảnh kh c, h y   c  ịnh  em liệu 

nghĩa ngữ cảnh tương phản với nghĩa cơ bản nhưng khi so s nh với n  thì c  th  hi u  ược 

hay không. 

 ước  .  Nếu c ,   nh dấu  ơn vị t  vựng    c   n dụ.  

(Pragglejaz, 2007, p.3) 

 h ng ta s   p dụng phương ph p n y    nhận diện  n dụ cho  ộng t  thấ  trong 

ph t ngôn sau  “Tôi chưa thấy ai l  ngư i Gia Rai nói tiếng Kinh sõi hơn thế”. 

 ước  .    c  ịnh   nghĩa kh i  u t 

 ước  .   h n chia  ơn vị t  vựng 

 Tôi / chưa / thấy / ai / l  / ngư i / Gia Rai / nói / tiếng / Kinh / sõi / hơn / thế. 

 ước     h n t ch nghĩa  ơn vị t  vựng của t  thấy: 

a  Nghĩa ngữ cảnh  c  nghĩa kh c, không th  nhận biết  ược bằng m t nhìn    t mối 

 uan hệ với “Tôi”  ứng trước v  “n i tiếng Kinh sõi hơn thế”  ứng sau thì nghĩa của 

thấy trong ngữ cảnh n y phải l  kết  uả của nghe, tư duy v  so s nh. 

 b  Nghĩa cơ bản  l  kết  uả của nh n, nhận biết  ược bằng m t nhìn 

c     th  hi u  ược nghĩa ngữ cảnh n y.  

 ước  .  ậy thấ  c  nghĩa  n dụ  thấ  là nghe thấ , nhận   t, đánh giá. 

1.2    Phư ng pháp   P   

 hương ph p     v n c n g y nhiều tranh c i, bất  ồng  uan  i m giữa c c nh  

ngôn ngữ học trên thế giới vì kết  uả nhận diện  n dụ  t nhiều phụ thuộc v o trực gi c của 

nh  nghiên cứu. N m     ,  erard  . Steen dựa trên cơ s         cải tiến, bổ sung th nh 

MIPV  v     giải  uyết  ược c c bất  ồng  uan  i m về  n dụ   niệm.  h ng ta  em   t 

v  dụ       của  erard  . Steen như sau  
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Bảng 2.    d    P   của Gerard    Steen 

 
(Steen, 2010, p.25-42) 

 

 ận dụng       ch ng ta   t     “Tôi chưa thấy ai l  ngư i Gia Rai nói tiếng 

Kinh sõi hơn thế”. 

Bảng 3.  ận d ng   P   v o c u tiếng  iệt 

 
 

2. Kết quả khảo sát c c      g           n cụ thể 

 h ng tôi    khảo sát ngữ liệu lấy t  hai bộ tác ph m Tình yêu sau chiến tranh – 

Love after war (47 truyện) và Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes – The 

adventures of Sherlock Holmes (12 truyện). Tổng số  ơn vị khảo sát tìm thấy trong ngữ 

liệu tiếng Việt l        ơn vị và trong tiếng Anh l        ơn vị. Qua khảo sát ngữ liệu s  

dụng c c phương pháp nhận diện    nêu trên, ch ng tôi    thống kê, ghi nhận  ược các 
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trư ng hợp tri nhận ngữ nghĩa cụ th  của  ộng t  tri gi c thấ  trong các ngữ cảnh nhất  ịnh 

có th  c  c c n t nghĩa như sau.  

2.1.        là   g    

 ộng t  tri giác thấ  trong ngữ cảnh như sau s   ược tri nhận là ngh . 

VD 2: Ừ, cô cũng thấy nên    má con toàn quyền! (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, 

tr.46) 

I think we should give your mother complete authority here. (Karlin & Ho Anh Thai, 

2003, p.32) 

2.2.  Th    là  phát hiệ ,  ìm     

 ộng t  tri giác thấ  trong ngữ cảnh như sau s  c  nghĩa l     phát hiện,    tìm ra. 

VD 3  Nhưng dạo này Duyên b ng thấy mình hay soi gương. (Karlin & Hồ Anh 

Thái, 2004, tr.51) 

But during these days, Duyen suddenly found herself looking in the mirror. (Karlin & 

Ho Anh Thai, 2003, p.36) 

2.3.  Th    là  hiểu  

 ộng t  tri giác thấ  trong ngữ cảnh như sau s   ược tri nhận l     hiểu. 

VD 4: Tôi v n chưa thấy những c i    c  gì d nh d ng với nhau. (Doyle, (bản dịch 

tiếng Việt), 2009, tr.262) 

I cannot as yet see any connection. (Doyle, 1999, p.236) 

2.4.        là  để ý  

Trong trư ng hợp sau,  ộng t  tri giác thấ  c  n t nghĩa tri nhận là để ý. 

VD 5: Thứ nhất nó thấy bố n  thay  ổi tươi t nh, vui vẻ hơn. (Karlin & Hồ Anh Thái, 

2004, tr.87) 

First of all, she noticed a change in her father, who was somehow brighter and more 

cheerful than usual. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.74) 

2.5.        là    eo dõ   

Thấ  mang n t nghĩa tri nhận là theo dõi trong các ví dụ sau vì sau thấ  là các sự tình 

có tính di n tiến quá trình. 

VD 6: Tôi thấy họ nói chuyện. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.141) 

I watched them talking. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.122) 

2.6.        là  bắt gặ   

Với trư ng hợp dưới   y thì thấ  c  nghĩa l  bắt gặp. 

VD 7: Thấy tôi nhìn bàn tay, Mi bỏ xuống cư i xòa. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, 

tr.150) 

Catching me looking down at that hand, she dropped it, and smiled apologetically. 

(Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.130) 

2.7.        là  gặp gỡ  

Trong ngữ cảnh như dưới   y, thấ   ược tri nhận l     gặp gỡ, vì các sự tình  ược 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - Trường ĐHSP TPHCM                     

 

107 

miêu tả chính là các kinh nghiệm của chủ th . 

VD 8: Quả thực, tớ chưa thấy ngư i n o   ng k  như h n. (Karlin & Hồ Anh Thái, 

2004, tr.371) 

Really, I've never met a person as admirable. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.331) 

2.8.        là  đã b ế   

Qua ví dụ dưới   y, thấ  s   ược tri nhận   nghĩa l  đã biết. 

VD 9  Nhưng  ua cô g i ấy, tôi thấy yêu  ược ai quả là một  iều vô cùng hạnh phúc. 

(Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.518) 

But looking at her, I knew that being love must be extremely joyous. (Karlin & Ho 

Anh Thai, 2003, p.467) 

2.9.        l   qu   s    

Trong ngữ cảnh như sau, thấ  nghĩa l     c  h nh  ộng quan sát.  o    kết quả của 

thấ  là kết quả của quá trình quan sát. 

VD 10: Gi  thấy c  ch  khác lạ của kh ch, sư thầy   m ra ph n v n không hi u ông 

ta cần gì, sao cứ  ứng như pho tượng án giữa cổng chùa như thế? (Karlin & Hồ Anh Thái, 

2004, tr.555) 

But now, observing his strange behaviour, she felt uneasy, not knowing why he kept 

standing there like a statue, occupying the entire entrance to the pagoda. (Karlin & Ho Anh 

Thai, 2003, p.510) 

2.10.        là  nh n thức được  

Với tình huống sau thì những gì mà thấ  th  hiện chính là những gì    nhận thức 

được. 

VD 11: Tôi thấy mọi c i  ều ổn. (Doyle, (bản dịch tiếng Việt), 2009, tr.46) 

I perceive that all is as it should be. (Doyle, 1999, p.51) 

2.11.        là  nh       

Ngữ nghĩa của t  thấ  trong bối cảnh dưới   y l  sự nhận ra. 

VD 12: Nhớ lại cái ngày mới v o   y, lấy  e  ạp  ạp vung các nơi, ông thấy mình    

thành ông lão rồi. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.618) 

Remembering his early days in the city, when he would go everywhere on his 

bicycle, he realized how old he had gotten. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.566) 

2.12.        là  có  

Cái gì chúng ta thấy c  nghĩa l  n     tồn tại. Vì thế thấ  c  n t nghĩa tri nhận là có, 

như trong ví dụ sau: 

VD 13: Không thấy kinh nó lại gi p mình  ỡ phiền hà. (Karlin & Hồ Anh Thái, 

2004, tr.81) 

Not having our periods actually simplified things for us. (Karlin & Ho Anh Thai, 

2003, p.67) 
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2.13.        là  có     ượ g  

Những gì chúng ta thấy s  có sự t c  ộng hay ảnh hư ng nhất  ịnh  ến tâm thức 

chúng ta. Vì vậy, trong ngữ cảnh như sau, thấ  chính là có ấn tượng. 

VD 14: Tôi thấy trong ít phút qua mà má như    trải thêm hàng mấy n m tr i, lưng 

còng thêm xuống. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, tr.99) 

I had the impression that the last few minutes had aged her many years; she seemd 

even more bent over now. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.84-85) 

2.14.        là  đồ g ý  

Thấy là sự tiếp nhận tri gi c.  o   ,   những tình huống ngữ cảnh nhất  ịnh, thấ     

 ược dùng với hàm ý di n tả    tiếp nhận,    đồng ý. 

VD      ến thế mới thấy giỏi ngoại ngữ tức là giỏi nhất. (Karlin & Hồ Anh Thái, 

2004, tr.495) 

To that extent, one would have to agree that the best qualified were those who were 

good at foreign languages. (Karlin & Ho Anh Thai, 2003, p.444) 

2.15.        là  chứng kiế   

Thấy là kết quả của một quá trình tri giác. Chúng ta mặc  ịnh ngầm hi u rằng thấy là 

kết quả của nhìn.  ì l  do   , trong ngữ cảnh sau, thấ  c  n t nghĩa tri nhận l     chứng 

kiến. 

VD 16: Lần  ầu tiên tôi thấy một vẻ buồn   n ông. (Karlin & Hồ Anh Thái, 2004, 

tr.146) 

This was the first time I had ever witnessed such sadness in a man. (Karlin & Ho 

Anh Thai, 2003, p.127) 

2.16.        là   ưở g  ượ g  

Những gì chúng ta thấy là những gì ch ng ta    tri nhận  ược. Những gì ch ng ta    

tri nhận  ược thì tất nhiên có hình ảnh của chúng trong tâm thức của chúng ta. Vì thế 

 ương nhiên l  ch ng ta c  th  truy cập hay tái tạo  ược các hình ảnh    khi cần.    ch nh 

là lí do thấ  c  n t nghĩa tưởng tượng như trong ví dụ dưới   y  

VD 17: Vâng, các ông thấy   , thật là khó mà tr  lại làm một công việc nặng nhọc 

   c  lương   bảng một tuần. (Doyle, (bản dịch tiếng Việt), 2009, tr.194) 

Well, you can imagine how hard it was to settle down to arduous work at 2 pounds a 

week. (Doyle, 1999, p.180) 

2.17.        là  phân biệ   

Một khi    thấy nghĩa l  c c hình ảnh tri nhận     ược x  lí. Thế nên thấ  có th  

 ược dùng với n t nghĩa phân biệt như trong trư ng hợp sau: 

VD 18: Tôi thấy rõ dấu của một b n ch n c n ướt trên b  c a sổ. (Doyle, (bản dịch 

tiếng Việt), 2009, tr.364) 

I could distinguish the outline of an instep where the wet foot had been placed in 

coming in. (Doyle, 1999, p.328) 
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T  lệ c c n t nghĩa v a nêu   trên của  ộng t  thấ  trong ngữ liệu khảo s t  ược th  

hiện qua Bảng 4 dưới   y  

Bảng 4. Tỉ lệ các n t ngh a tri nhận của “thấy” 

 ộ g  ừ  g     ố đơ         g số     lệ 

thấy 

nghĩ 19 

161 

11,80% 

tìm ra, ph t hiện 56 34,8% 

hi u 5 3,1% 

     20 12,42% 

theo dõi 6 3,73% 

b t gặp 10 6,21% 

gặp gỡ 3 1,86% 

   biết 14 8,7% 

 uan s t 8 4,97% 

nhận thức  ược 4 2,48% 

nhận ra 10 6,21% 

c  1 0,62% 

c  ấn tượng 1 0,62% 

 ồng   1 0,62% 

chứng kiến 1 0,62% 

tư ng tượng 1 0,62% 

ph n biệt 1 0,62% 

 100,00% 

 

3. Một số lí giải 

Song song với quá trình khảo sát ngữ liệu, tổng hợp và thống kê ch ng tôi cũng    

tìm hi u, nghiên cứu các khả n ng d n  ến  ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri 

nhận như    nêu.   c khả n ng    gồm có: 

3.1.             ố  ố            ối 

 ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri nhận do bị chi phối b i  ặc t nh tri nhận 

của  ối th . Chẳng hạn, với ph t ngôn “Tôi thấy họ nói chuyện.”, vì “họ nói chuyện” l  

một  ối th  sự tình có th i lượng di n biến kéo dài, nên thấ      y c  n t nghĩa l  theo dõi. 

  c n t nghĩa của thấ     nêu   trên do c c yếu tố  ối th  chi phối bao gồm: theo d i  bắt 

gặp   uan sát  c   chứng kiến. 

3.2.             ố         

 ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri nhận do bị chi phối b i  ặc t nh tri nhận 

của chủ th . Chẳng hạn, với ph t ngôn “Tôi v n chưa thấy những c i    c  gì d nh d ng 

với nhau.”, thấ      y  ược dùng    di n tả trải nghiệm của chủ th , chủ th  là một thực 
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th  có khả n ng tri gi c, suy nghĩ, tư duy nên thấ  trong trư ng hợp này có một n t nghĩa 

là hiểu.   c n t nghĩa của thấ     nêu   trên do c c yếu tố chủ th  chi phối gồm: ngh   t m 

ra  phát hiện  hiểu  để    gặp gỡ  đã biết  nhận thức được  nhận ra  c  ấn tượng  đồng    

tưởng tượng  ph n biệt. 

3.3.                            

 ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri nhận do c c n t nghĩa      cùng giai 

 oạn tri nhận với thấ . Như    nêu,  ộng t  thấ  trong tiếng Việt  ược dùng    miêu tả 

giai  oạn 3 – giai  oạn cao nhất của  u  trình tri gi c.    cũng ch nh l  giai  oạn cho ra 

kết quả tri nhận. Chẳng hạn, với ph t ngôn “Nhớ lại cái ngày mới v o   y, lấy xe  ạp  ạp 

vung c c nơi, ông thấy mình    th nh ông l o rồi.”, thấ  c  n t nghĩa l  nhận ra. Nhận ra 

cũng c  cùng giai  oạn tri nhận với thấ , cũng miêu tả kết quả tri nhận. T  lệ c c n t nghĩa 

tri nhận c   ược do nằm cùng giai  oạn tri nhận  ối với c c ngữ liệu khảo s t tiếng  iệt l  

93,    v  với c c ngữ liệu khảo s t tiếng Anh l    ,47%. 

3.4.                                 n  

 ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri nhận do sự chuy n  ổi c c không gian tri 

nhận với nhau.    l  sự chuy n  ổi giữa không gian thực sang không gian phiếm  ịnh 

(VD: thấ  l  ngh , thấ  l  có , không gian phiếm  ịnh sang không gian nhận thức (    

thấ  l  nhận thức  ược, thấ  l  hi u , không gian thực sang không gian kinh nghiệm (    

thấ  l  đã biết, thấ  l  nhận ra). 

  5                      ả          

 ộng t  tri giác thấ  có những n t nghĩa tri nhận  a dạng c n do sự chuy n  ổi kết 

 uả tri nhận của c c  ộng t  kh c với c c  ộng t  tri giác thấ  chẳng hạn như thấ  l  t m 

ra  phát hiện  nhận ra  nhận thức được. 

4.  ế  lu   

Tóm lại, qua những kết quả khảo sát, nghiên cứu  ược th  hiện   trên, về mặt ngữ 

nghĩa tri nhận  ộng t  tri giác thấ  c     n t nghĩa v  có 5 nguyên nhân lí giải cho những 

khả n ng  ộng t  tri giác thấ  c   ược những n t nghĩa   . 

Các kết quả nghiên cứu của bài báo này góp phần nhận diện khả n ng  a nghĩa tri 

nhận của  ộng t  tri giác thấ . Song song   , kết quả n y cũng nhằm  ịnh hướng cho việc 

dạy nghĩa v  cách s  dụng  ộng t  thấy cho học viên nước ngoài học tiếng Việt, giúp họ 

nâng cao khả n ng vận dụng, tạo sinh tiếng Việt một c ch  a dạng, chính xác, tinh tế trong 

quá trình giao tiếp, s  dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 
 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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